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BÁO CÁO TIẾP THU, GIẢI TRÌNH
Ý kiến của các Bộ, ngành và ý kiến của đối tượng chịu sự tác động trực tiếp đối với dự thảo Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học


Kính gửi: Bộ Tư pháp

Thực hiện Quyết định số 1726/QĐ-TTg ngày 11 tháng 12 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh mục và phân công cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy định chi tiết thi hành các luật, nghị quyết được Quốc hội khóa XIV thông qua tại Kỳ họp thứ 6, Bộ Giáo dục và Đào tạo được giao nhiệm vụ chủ trì xây dựng Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học trình Chính phủ ban hành.
Ngày 06/3/2019, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có công văn số 795/BGDĐT-GDĐH đề nghị các Bộ, ngành Trung ương tham gia ý kiến đối với dự thảo Nghị định và đăng tải dự thảo Nghị định lên Cổng thông tin điện tử của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Cổng thông tin điện tử của Chính phủ để lấy ý kiến của cơ quan, tổ chức và nhân dân; Bộ Giáo dục và Đào tạo đã gửi dự thảo Tờ trình Nghị định đến các cơ sở giáo dục đại học, các viện nghiên cứu có đào tạo trình độ tiến sĩ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương để lấy ý kiến của các cơ quan, đơn vị, các cơ sở giáo dục đại học là đối tượng chịu sự tác động trực tiếp. Bộ Giáo dục và Đào tạo tổng hợp, giải trình, tiếp thu ý kiến như sau:

I. Ý KIẾN THAM GIA CỦA CÁC BỘ, NGÀNH TRUNG ƯƠNG
1. Về dự thảo Tờ trình Chính phủ

Các ý kiến tham gia đều nhất trí với dự thảo Tờ trình Chính phủ, không có ý kiến gì khác.

2. Về dự thảo Nghị định


Các Bộ, ngành Trung ương cơ bản nhất trí với nội dung dự thảo, ngoài ra có một số Bộ, ngành đề nghị nghiên cứu, chỉnh sửa, bổ sung như sau:
Vấn đề 1: Đề nghị sửa Khoản 3, Điều 6 thành: “3. Hội đồng trường của cơ sở giáo dục đại học thuộc lực lượng vũ trang do yêu cầu thực tế, tổ chức theo biên chế, bộ máy của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an”.

Ban soạn thảo xin tiếp thu và chỉnh sửa Khoản 3, Điều 6 thành “Hội đồng trường của cơ sở giáo dục đại học thuộc lực lượng vũ trang do yêu cầu thực tế, tổ chức theo biên chế, bộ máy của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an”;

Vấn đề 2: Đề nghị sửa đổi điểm b, khoản 2 Điều 11 và viết lại là: “Đối với cơ sở giáo dục đại học và chương trình đào tạo thuộc lực lượng vũ trang cần bảo mật thông tin, việc tổ chức hoạt động đánh giá và công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo và quy định của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an.”

Khoản 3 Điều 19 Luật GDĐH đã có quy định “Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành chuẩn chương trình đào tạo các trình độ của giáo dục đại học và yêu cầu tối thiểu để thực hiện chương trình đào tạo; tiêu chuẩn đánh giá chất lượng, quy trình và chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục đại học.” 

Như vậy, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an không thể quy định về việc tổ chức đánh giá và công nhận (là các bước trong quy trình kiểm định) như ý kiến đề nghị được.

Có thể tiếp thu một phần ý kiến, sử dụng cụm từ “lực lượng vũ trang” thay cho “Bộ Công an, Bộ Quốc phòng”, tuy nhiên nên viết như Hiến pháp đã quy định là “lực lượng vũ trang nhân dân”.

Vì vậy, có thể sửa lại đoạn này là: “Đối với cơ sở giáo dục đại học và chương trình đào tạo thuộclực lượng vũ trang nhân dân cần bảo mật thông tin theo quy định, việc tổ chức hoạt động đánh giá và công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo sau khi có ý kiến của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an.”

Vấn đề 3:  Đề nghị bổ sung Khoản 3 vào Điều 12 và viết là: “3. Cơ sở giáo dục đại học thuộc lực lượng vũ trang thực hiện tự chủ theo quy định của Bộ Quốc phòng và Bộ Công an”;

Ban soạn thảo xin tiếp thu và chỉnh sửa khoản 3 vào Điều 12 và viết là: “3. Cơ sở giáo dục đại học thuộc lực lượng vũ trang thực hiện tự chủ theo quy định của Bộ Quốc phòng và Bộ Công an;

Vấn đề 4: Đề nghị bổ sung Điểm b vào Khoản 1, Điều 15 và viết là: “Các hoạt động khoa học và công nghệ cần bảo mật thông tin của cơ sở giáo dục đại học thuộc lực lượng vũ trang, do Bộ Quốc phòng, Bộ Công an chịu trách nhiệm hướng dẫn,  thực hiện theo quy định của pháp luật”.

Việc quy định bảo mật thông tin về hoạt động KHCN đã được quy định chi tiết tại Nghị định số 11/2014/NĐ-CP ngày 18/02/2014 của Chính phủ ban hành về hoạt động thông tin khoa học và công nghệ. Trong đó, khoản 1 Điều 24 Nghị định 11 quy định "1. Bảo vệ thông tin bí mật của Nhà nước, của các tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng dịch vụ thông tin khoa học và công nghệ theo quy định của pháp luật."

Như vậy, việc bổ sung đề nghị điểm b vào Khoản 1, Điều 15 là không cần thiết vì đã có quy định.

Vấn đề 5: Đề nghị sửa Khoản 3, Điều 6 thành: “3. Hội đồng trường trong các cơ sở giáo dục đại học thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Công an thực hiện theo quy định về tổ chức bộ máy của lực lượng vũ trang”.

Ban soạn thảo xin tiếp thu và chỉnh sửa Khoản 3, Điều 6 thành “Hội đồng trường trong các cơ sở giáo dục đại học thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Công an thực hiện theo quy định về tổ chức bộ máy của lực lượng vũ trang”;

Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tiếp thu và chỉnh lý dự thảo Nghị định.

II. Ý KIẾN CỦA ĐỐI TƯỢNG CHỊU SỰ TÁC ĐỘNG TRỰC TIẾP CỦA NGHỊ ĐỊNH

Ngày 06/3/2019, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã gửi dự thảo Nghị định đến các cơ sở giáo dục đại học, các viện nghiên cứu được phép đào tạo trình độ tiến sĩ để nghiên cứu, tham gia ý kiến.
Đến ngày 30/3/2019, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tập hợp ý kiến góp ý của 158 cơ sở giáo dục đại học, trong đó phần lớn các ý kiến đồng ý với dự thảo, không có ý kiến gì khác; một số đơn vị có ý kiến góp ý về một số nội dung của dự thảo Nghị định. Bộ Giáo dục và Đào tạo đã nghiên cứu,  tiếp thu, chỉnh lý các nội dung quy định trong dự thảo Nghị định.
Ngoài ra có một số ý kiến đề nghị nghiên cứu, chỉnh sửa, bổ sung Dự thảo Nghị định nhưng chưa được tiếp thu trong dự thảo, Bộ Giáo dục và Đào tạo xin giải trình như sau:
Vấn đề 1: Theo dự thảo nghị định thì hiện nay các cơ sở giáo dục ĐH tại VN được phân thành 3 loại: ĐH, trường ĐH và học viện. Các cơ sở này cần xác định tên của mình bằng tiếng Anh ghi trong quyết định thành lập.  Vậy các từ “đại học”, “trường đại học” khi dịch ra tiếng Anh thì sẽ được dịch như thế nào để phân biệt, hay là không cần phân biệt? Hiện có thực trạng Trường ĐH Khoa học tự nhiên thuộc ĐH Quốc gia Hà Nội, khi dịch sang tiếng Anh thành Hanoi University of Natural Sciences, Vietnam National University. Như vậy có “university” trong “university”?

Về vấn đề này, cơ quan soạn thảo cho rằng các nước cũng vẫn có những trường hợp biệt lệ trong hệ thống tên gọi như Anh có University-College of  London; London school of  Economics đều là các trường đại học,… Tiếng Việt vẫn rành mạch: trường đại học thành viên trong đại học.

 Vấn đề 2: Quy định chuyển từ trường ĐH lên ĐH trong Điều 4 yêu cầu một trường ĐH để có thể xem xét chuyển thành ĐH cần có 5 trường thuộc ĐH. Sau khi trường ĐH trở thành ĐH thì các trường này có tự động trở thành trường ĐH không? Tên tiếng Anh của các trường này là gì?

Vấn đề này đã quy định rõ trong Khoản 2, Điều 27 của Luật, thuộc thẩm quyền của TTgCP. Theo đó, không quy định các trường này có tự động trở thành trường ĐH không. Dự thảo Nghị định đã quy định “tên giao dịch quốc tế được xác định trong quyết định thành lập cơ sở giáo dục đại học hoặc quyết định đổi tên cơ sở giáo dục đại học”; theo báo cáo xây dựng Luật trình ra QH, trường trong cơ sở giáo dục đại học có tên gọi tiếng Anh là school.
Vấn đề 3: Liên quan đến Điều 4, nếu như Trường ĐH Bách khoa Hà Nội, một trong 2 trường có thứ hạng quốc tế cao nhất của VN, muốn trở thành ĐH thì không thể được, vì trong Trường ĐH Bách khoa Hà Nội chỉ có các viện... Vậy có nên mở rộng yêu cầu “trường” thành “trường và viện” không?
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật GDDH đã có quy định về việc thành lập các trường (school) theo đúng thông lệ quốc tế nên dự thảo Nghị định không “mở rộng” như kiến nghị. Các trường đại học muốn phát triển trở thành đại học thì phải có đầy đủ các điều kiện quy định tại Điều 4 của Nghị định này.
 Vấn đề 4: “Việc thành lập các school hay thậm chí college bên trong university phải để cho university quyết định”

Tại khoản 2 của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học đã quy định: “Trường là đơn vị đào tạo thuộc cơ sở giáo dục đại học, do hội đồng trường, hội đồng đại học quyết định việc thành lập theo quy định của Chính phủ, tổ chức và hoạt động theo quy chế tổ chức và hoạt động của cơ sở giáo dục đại học”. Theo đó tại điểm c) Khoản 4 Điều 4 dự thảo Nghị định đã quy định: “Hội đồng trường của cơ sở giáo dục đại học có trách nhiệm thẩm định hồ sơ và ra quyết định thành lập Trường thuộc cơ sở giáo dục đại học”. 

Vấn đề 5: Điều 9, khoản 1 ghi “Cơ sở giáo dục ĐH định hướng nghiên cứu được tổ chức và hoạt động phù hợp với sứ mệnh và tầm nhìn”. Sứ mệnh nào? Tầm nhìn của ai? Cũng điều này, khoản 1, mục a yêu cầu trường muốn được công nhận là ĐH có định hướng nghiên cứu phải cấp tối thiểu 20 bằng tiến sĩ 1 năm. Lỡ năm đó trường cấp thiếu bằng so với con số này vì nhiều lý do khách quan thì sao? Vì thế nên để thành 3 hoặc 5 năm (cấp tương ứng 60 hoặc 100 bằng tiến sĩ).

Quy định này là quy định tối thiểu, được hiểu là lý do khách quan thì ít nhất cũng cấp 20 bằng, bình thường sẽ cấp trên 20 bằng trở lên. “phù hợp với sứ mệnh, tầm nhìn” là sứ mệnh, tầm nhìn của cơ sở giáo dục đại học. Nhưng viết như vậy sẽ lặp lại cơ sở giáo dục đại học 2 lần/câu, ở đầu câu và cuối câu. Viết như dự thảo, đa số mọi người đều hiểu, vì việc quy định sứ mệnh và tầm nhìn là của cơ sở giáo dục đại học, không có việc cơ sở này thực hiện sứ mạng của cơ sở kia.
Vấn đề 6: Với yêu cầu ở mục c, “công bố tối thiểu 100 bài báo ISI/Scopus/năm trong toàn cơ sở giáo dục ĐH và đạt tỷ lệ trung bình 0,3 bài/năm/giảng viên trong 3 năm gần nhất, không rõ Bộ có thông tin khoảng bao nhiêu trường ĐH đáp ứng được tiêu chí này?

Các tiêu chí này đã được tham khảo một số tài liệu hoặc bảng xếp hạng liên quan đến ĐH nghiên cứu, có sự tham gia tư vấn của một số giáo sư, nhà khoa học và các trường,… để lựa chọn tiêu chí cốt lõi, khả thi… phù hợp với VN nhưng không quá cách xa với quốc tế.
Vấn đề 7: Hiện nay có thực trạng một số trường ĐH tính thành tích nghiên cứu thông qua công bố quốc tế của một số nhà khoa học không hề thực hiện công tác giảng dạy, nghiên cứu tại trường (nhưng trong công bố có ghi địa chỉ của trường). Nội dung Điều 9 rất quan trọng vì nó sẽ góp phần định hình sự phát triển của các trường ĐH. Bộ đưa ra tiêu chí thì các trường khắc sẽ phải lao theo để còn cạnh tranh. Trong quản lý vĩ mô một vài chi tiết tưởng là nhỏ nhưng có thể gây ra những tác động to lớn không lường hết được, cho nên việc đưa ra các tiêu chí để đánh giá là phải sức cân nhắc.

Trên thực tế, có trường, có giảng viên chưa trung thực khi công bố, nhưng không vì vậy mà quy định theo kiểu “không quản được việc đứng tên gian lận thì cấm giảng viên trường này tham gia nhóm nghiên cứu và công bố khoa học với trường khác”. Giảng viên nào, trường nào gian lận phải tự giải trình, tự chịu trách nhiệm!

 Vấn đề 8: Điều 12, khoản 1, mục c quy định cơ sở giáo dục ĐH được quyền ban hành và tổ chức thực hiện các quy định nội bộ về tài chính, tài sản và các chính sách khác phù hợp quy định của pháp luật. Vậy, định mức thu học phí có thuộc quy định nội bộ về tài chính không? Nếu có thì được thể hiện ở văn bản nào? Ai quy định định mức này?

Luật GDDH đã quy định Quy chế tài chính của trường so HD trường ban hành, phù hợp với pháp luật. Trường sử dụng ngân sách NN thì học phí trong khung luật định. Trường không sử dụng ngân sách thì tự chủ xác định học phí, trên cơ sở tính đúng, tính đủ chi phí đào tạo,… công bố cho sinh viên cùng thông báo tuyển sinh (Điều 65)

Vấn đề 9: “Tổ chức kiểm định giáo dục không trực thuộc một cơ sở giáo dục đại học cụ thể dưới bất cứ hình thức nào”.

Khoản 28 Luật sửa đổi, bổ sung Luật GDĐH đã quy định: “Tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục có tư cách pháp nhân, độc lập về tổ chức với cơ quan quản lý nhà nước và cơ sở giáo dục đại học, có trách nhiệm giải trình và chịu trách nhiệm trước pháp luật về hoạt động kiểm định và kết quả kiểm định chất lượng giáo dục đại học”. 
Như vậy, đã có quy định rất rõ trong Luật nên không cần lặp lại tại Nghị định này.
 Vấn đề 10: Quy định về tự chủ ĐH như: “Quyết định tuyển dụng, ký kết hợp đồng lao động, sử dụng và quản lý, bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật người lao động theo quy định của pháp luật”; thì pháp luật lao động, pháp luật viên chức hiện hành sẽ làm cho cơ sở giáo dục đại học đang tự chủ không còn tự chủ!

Phần lớn nội dung của Nghị quyết 77 của Chính phủ đã được đưa vào Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học. Do vậy, phần lớn các nội dung về tự chủ đại học của các trường được giao thí điểm tự chủ vẫn sẽ được thực hiện như hiện nay.

Trên đây là nội dung tiếp thu, giải trình ý kiến góp ý của các Bộ, ngành Trung ương và ý kiến của đối tượng chịu sự tác động trực tiếp đối với dự thảo Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học./.
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